
    ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    TỈNH BÌNH THUẬN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
      Số:  2015  /QĐ-UBND        Bình Thuận, ngày 10 tháng 8 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 
nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

của huyện Hàm Thuận Bắc 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch ́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về 
một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 
do đại dịch COVID-19;  

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 
dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 
người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc tại Tờ trình số 
191/TTr-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 
nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của huyện 
Hàm Thuận Bắc, cụ thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 22 người;  

- Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người;  

- Trong 22 người được thụ hưởng trên có 02 người lao động đang mang 
thai và 07 người người lao động đang nuôi con đẻ chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ 
thêm với mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người.  

* Tổng số tiền chi trả: 90.620.000 đồng (bằng chữ: Chín mươi triệu 
sáu trăm hai mươi nghìn đồng). 

(có danh sách kèm theo) 
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Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND huyện 
Hàm Thuận Bắc, Giám đốc Sở Tài ch ́nh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

 
Nơi nhận:               KT.CHỦ TỊCH  
- Như Điều 3;                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tic̣h, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

 

         Nguyễn Minh 
 



TT
Họ và tên

Phòng ban, 

phân xưởng 

làm 

việc

Loại 

hợp 

đồng 

lao 

động

Thời điểm 

bắt 

đầu 

thực 

hiện HĐLĐ

Số sổ bảo 

hiểm

Thời điểm bắt 

đầu tạm hoãn, 

nghỉ việc 

không hưởng 

lương (Ngày 

tháng năm)

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ/nghỉ 

không lương ( từ 

ngày tháng năm 

đến ngày tháng 

năm)

Số tiền hỗ 

trợ

Tài khoản của 

người lao động 

nhận hỗ trợ ( Tên 

TK, số TK, ngân 

hàng)

Số CMT/Thẻ 

căn cước 

công nhân

Ghi chú

1
Phạm Thị 

Dung

Trường MN 

Sơn Ca

Không 

xác định 

thời hạn

01/07/2013 4603003292 13/05/2021
Từ ngày 13/5/2021 

đến 31/7/2021
     3.710.000 

Phạm Thị Dung. 

STK: 

4800205026916. 

Ngân hàng Aribank 

cn Bình Thuận

260807271

2
Trần Gia 

Định

Trường MN 

Sơn Ca

 Xác 

định 

thời hạn

01/04/2021 4602004027 13/05/2021
Từ ngày 13/5/2021 

đến 31/7/2021
     3.710.000 

Trần Gia Định.

 STK: 

61110000101270. 

Ngân hàng BIDV cn 

Bình Thuận

260951715

3

Nguyễn 

Trần Xuân 

Như

Trường MN 

Sơn Ca

Không 

xác định 

thời hạn

01/03/2018 6020629036 13/05/2021
Từ ngày 13/5/2021 

đến 31/7/2021
     3.710.000 

Nguyễn Trần Xuân 

Như. STK: 

4800205242000.

Ngân hàng Aribank 

cn Bình Thuận

261028075

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Mẫu số 05

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số    2015  QĐ/UBND ngày   10  tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN
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Châu đông 

Thảo

Trường MN 

Sơn Ca

Không 

xác định 

thời hạn

01/10/2016 6016007044 13/05/2021
Từ ngày 13/5/2021 

đến 31/7/2021
     3.710.000 

Châu Đông Thảo. 

STK: 

4800205242081

Ngân hàng Aribank 

cn Bình Thuận

261525137

5
Văn Thị 

Liễu

Trường MN 

Sơn Ca

Không 

xác định 

thời hạn

01/10/2014 6014009199 13/05/2021
Từ ngày 13/5/2021 

đến 31/7/2021
     3.710.000 

Văn Thị Liễu. STK: 

4801205148850

Ngân hàng Aribank 

cn Bình Thuận

261082666

6
Nguyễn Thị 

Diệu

Trường MN 

Sơn Ca

Không 

xác định 

thời hạn

01/10/2019 6020681326 13/05/2021
Từ ngày 13/5/2021 

đến 31/7/2021
     3.710.000 

Nguyễn Thị Diệu. 

STK: 

4800205242098

Ngân hàng Aribank 

cn Bình Thuận

261014730

7
Nguyễn Thị 

Ngọc Hòa

Trường MN 

Sơn Ca

Xác 

định 

thời hạn

01/10/2019 6020751989 13/05/2021
Từ ngày 13/5/2021 

đến 31/7/2021
     3.710.000 

Nguyễn Thị Ngọc 

Hoà. STK: 

4800205241991

Ngân hàng Aribank 

cn Bình Thuận

261375436

8
Nguyễn Thị 

Lam xuyên

Trường MN 

Sơn Ca

Không 

xác định 

thời hạn

01/11/2017 6014011771 13/05/2021
Từ ngày 13/5/2021 

đến 31/7/2021
     3.710.000 

Nguyễn Thị Lam 

Xuyên. STK: 

4800205242119

Ngân hàng Aribank 

cn Bình Thuận

261357768

9
Trần Thị 

Kim

Trường MN 

Sơn Ca

Không 

xác định 

thời hạn

01/07/2016 6016006884 13/05/2021
Từ ngày 13/5/2021 

đến 31/7/2021
     3.710.000 

Trần Thị Kim. STK: 

4800205222396

Ngân hàng Aribank 

cn Bình Thuận

271808558



10
Trịnh Thị 

Mỹ Hồng

Trường MN 

Sơn Ca

Xác 

định 

thời hạn

01/08/2020 6020661851 13/05/2021
Từ ngày 13/5/2021 

đến 31/7/2021
     3.710.000 

Trịnh Thị Mỹ Hồng. 

STK: 

062000434349.

Ngân hàng 

Vietcombank cn 

Bình Thuận

261399428

11
Trương Thị 

Mai Thy

Trường MN 

Sơn Ca

Xác 

định 

thời hạn

01/04/2021 6012008630 13/05/2021
Từ ngày 13/5/2021 

đến 31/7/2021
     3.710.000 

Trần Thị Mai Thy. 

STK: 

481020518235.

Ngân hàng Aribank 

cn Hàm Thuận Bắc.

261285350

12
Trần Thị 

Kim Nhị

Trường MN 

Sơn Ca

Xác 

định 

thời hạn

01/09/2020 6020761728 13/05/2021
Từ ngày 13/5/2021 

đến 31/7/2021
     3.710.000 

Trần Thị Kim Nhị.

STK:480020522602

70

Ngân hàng Aribank 

cn Bình Thuận

261377066

13
Phạm Thị 

Ngà

Trường MN 

Sơn Ca

Không 

xác định 

thời hạn

02/05/2014 6014005515 13/05/2021
Từ ngày 13/5/2021 

đến 31/7/2021
     3.710.000 

Phạm Thị Ngà. 

STK: 

4800205242102

Ngân hàng Aribank 

261096459

14

Trần Thị 

Linh 

Phượng

Trường MN 

Sơn Ca

Không 

xác định 

thời hạn

01/07/2013 6013006703 13/05/2021
Từ ngày 13/5/2021 

đến 31/7/2021
     3.710.000 

Trần Thị Linh 

Phượng. STK: 

4801205148843.Ng

ân hàng Aribank cn 

Phan Thiết.

260642386

15
Ngô Thị 

Thu Hằng

Trường MN 

Sơn Ca

Không 

xác định 

thời hạn

01/07/2013 6013006702 13/05/2021
Từ ngày 13/5/2021 

đến 31/7/2021
     3.710.000 

Ngô Thị Thu Hằng. 

STK: 

4800205242017.Ng

ân hàng Aribank cn 

Bình Thuận

260821297



16
Bùi Minh 

Quyên

Trường MN 

Sơn Ca

Không 

xác định 

thời hạn

01/07/2013 6013006701 13/05/2021
Từ ngày 13/5/2021 

đến 31/7/2021
     3.710.000 

Bùi Minh Quyên. 

STK: 

4800205242075.Ng

ân hàng Aribank cn 

Bình Thuận

260975651

17
Huỳnh Thị 

Thúy Anh

Trường MN 

Sơn Ca

Không 

xác định 

thời hạn

01/07/2013 6013006705 13/05/2021
Từ ngày 13/5/2021 

đến 31/7/2021
     3.710.000 

Huỳnh Thị Thuý 

Anh. STK: 

4801205148866.Ng

ân hàng Aribank cn 

Phan Thiết.

260826024

18
Dương Thị 

Miền

Trường MN 

Sơn Ca

Không 

xác định 

thời hạn

01/10/2018 6020724710 13/05/2021
Từ ngày 13/5/2021 

đến 31/7/2021
     3.710.000 

Dương Thị Miền. 

STK: 

621003780172.

Ngân hàng 

Vietcombank cn 

Bình Thuận

261157803

19
Trần Thị 

Tuyết Nga

Trường MN 

Sơn Ca

Không 

xác định 

thời hạn

01/09/2020 6014005503 13/05/2021
Từ ngày 13/5/2021 

đến 31/7/2021
     3.710.000 

Trần Thị Tuyết Nga. 

STK 

:0621000427211.

Ngân hàng 

Vietcombank cn 

Bình Thuận

261210196

20
Nguyễn Thị 

Minh

Trường MN 

Sơn Ca

 Xác 

định 

thời hạn

01/12/2019 6020661644 13/05/2021
Từ ngày 13/5/2021 

đến 31/7/2021
     3.710.000 

Nguyễn Thị Minh. 

STK: 

4800205242125.Ng

ân hàng Aribank cn 

Bình Thuận

260806988

21
Nguyễn Thị 

Mọi

Trường MN 

Sơn Ca

Không 

xác định 

thời hạn

01/07/2013 6013006698 13/05/2021
Từ ngày 13/5/2021 

đến 31/7/2021
     3.710.000 

Nguyễn Thị Mọi. 

STK: 

4800205242131.Ng

ân hàng Aribank cn 

Bình Thuận

261183355



22
Lê Thị Kim 

Anh

Trường MN 

Sơn Ca

Xác 

định 

thời hạn

01/09/2020 6020617216 13/05/2021
Từ ngày 13/5/2021 

đến 31/7/2021
     3.710.000 

Phạm Thị Ngà. 

STK: 

4800205242102

Ngân hàng Aribank 

261085650

Cộng 81,620,000



Mẫu số 05

Họ và tên trẻ em

 chưa đủ 6 tuổi

Ngày tháng 

năm sinh của 

trẻ em

Họ và tên vợ hoặc 

chồng ở cột 2

Số CMT/thẻ

 căn cước công 

dân của vợ hoặc 

chồng

1 Nguyễn Trần Xuân Như 3 Nguyễn Hoàng Gia Thịnh Nguyễn Ngọc Hiếu 261157988 1.000.000        

Nguyễn Trần Xuân Như. 

STK: 4800205242000.

Ngân hàng Aribank cn 

Bình Thuận

261028075

2 Trần Thị Kim 9 Phan Trần Khánh Vy 01/05/2017 Phan Ngọc Trực 060077007627 1.000.000        

Trần Thị Kim. STK: 

4800205222396

Ngân hàng Aribank cn 

Bình Thuận

271808558

3 Phạm Thị Ngà 13 Châu Phạm Hoàng Quân 14/09/2018 Châu Ngọc Hoàng 1.000.000        

Phạm Thị Ngà. STK: 

4800205242102

Ngân hàng Aribank cn 

Bình Thuận

261096459

4 Trần Thị Kim Nhị 12 Nguyễn Trần Nhật An Nguyễn Văn Bình 261208472 1.000.000        

Trần Thị Kim Nhị.

STK:48002052260270

Ngân hàng Aribank cn 

Bình Thuận

261377066

5 Dương Thị Miền 18 Võ Dương Nhật Vy Võ Thanh Tùng 260861675 1.000.000        

Dương Thị Miền. STK: 

621003780172.

Ngân hàng Vietcombank 

cn Bình Thuận

261157803

6 Trần Thị Tuyết Nga 19 Nguyễn Trần Đăng Khôi
Nguyễn Lê Vũ 

Khoa
261152630 1.000.000        

Trần Thị Tuyết Nga. STK 

:0621000427211.

Ngân hàng Vietcombank 

cn Bình Thuận

261210196

7 Lê Thị Kim Anh 22 Lê Văn Đệ Lê Văn Hưng 261063351 1.000.000        

Phạm Thị Ngà. STK: 

4800205242102

Ngân hàng Aribank cn 

Bình Thuận

261096459

Cộng 7.000.000        

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số  2015    QĐ/UBND ngày    10 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC 

KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG VÀ ĐANG NUÔI CON ĐẺ HOẶC CON NUÔI HOẶC CHĂM SÓC THAY THẾ TRẺ EM

Tài khoản của 

người lao động nhận 

hỗ trợ ( Tên TK, số 

TK, ngân hàng)

Số CMT/Thẻ 

căn cước công 

nhân

Ghi chúTT Họ và tên

Thứ tự 

tại mục 

II

Thông tin về con  và vợ hoặc chồng

Số tiền hỗ trợ



STT

Số 

CMT/Thẻ 

căn cước 

công nhân

Ghi chú

1 261525137

2 261357768

Mẫu số 05

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Cộng 2.000.000

Họ và tên Thứ tự tại mục II Số tiền hổ trợ
Tài khoản của người lao động nhận hỗ trợ ( Tên 

TK, số TK, ngân hàng)

Châu Đông Thảo 4                       1.000.000 
Châu Đông Thảo. STK: 4800205242081

Ngân hàng Aribank cn Bình Thuận

(Kèm theo Quyết định số   2015  QĐ/UBND ngày   10  tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG,

 NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG VÀ ĐANG MANG THAI

Nguyễn Thị Lam xuyên 8                       1.000.000 
Nguyễn Thị Lam Xuyên. STK: 4800205242119

Ngân hàng Aribank cn Bình Thuận




